
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 17/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203302239  Trần Nguyễn Hồng  An 18/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT5

2 27203944975  Nguyễn Thị Anh  Châu 18/07/2003 Quảng Nam 30THT5

3 27203350008  Trần Bạch  Dương 03/04/2003 Hà Tĩnh 30THT5

4 27203350005  Nguyễn Thị Kỳ  Duyên 27/04/2003 Quảng Ngãi 30THT5

5 27203350110  Nguyễn Vy Trà  Giang 29/11/2003 Quảng Ngãi 30THT5

6 27205101249  Lâm Thị Cẩm  Giang 11/05/2003 Bình Định 30THT5

7 27202241302  Nguyễn Diệu  Hằng 24/08/2003 Quảng Ngãi 30THT5

8 27203350153  Nguyễn Thị Thu  Hiền 08/04/2003 Quảng Ngãi 30THT5

9 28206227730  Phạm Thị Như  Hiếu 01/05/2004 Đà Nẵng 30THT5

10 27211201948  Nguyễn Huy  Hoàng 31/05/2003 Đà Nẵng 30THT5

11 27203302124  Nguyễn Thị Thùy  Hương 28/02/2003 Quảng Ngãi 30THT5

12 27202201487  Hoàng Thị Thanh  Huyền 10/05/2003 Quảng Trị 30THT5

13 28204602812  Trần Thị Thanh  Huyền 28/03/2003 Nam Định 30THT5

14 28204953779  Nguyễn Thị Khánh  Linh 04/08/2004 Nghệ An 30THT5

15 27203332909  Phạm Thị Hải  Ly 13/07/2003 Quảng Trị 30THT5

16 28205054223  Lê Thị Thanh  Mơ 15/05/2004 Quảng Nam 30THT5

17 27203327999  Trương Thị Hằng  Nga 01/12/2003 Quảng Trị 30THT5

18 28214536100  Hồ Quỳnh  Nga 05/11/2004 Quảng Bình 30THT5

19 27203349613  Hồ Thị  Nguyệt 16/06/2002 Quảng Trị 30THT5

20 27203349661  Lý Thị  Nhất 26/12/2003 Đắk Lắk 30THT5

21 27202147458  Đào Yến  Nhi 01/11/2003 Đắk Lắk 30THT5

22 24207115551  Lê Thị Bách  Thủy 25/01/2000 Quảng Nam 29SBN1 Thi ghép

23 2320512106  Trần Thanh  Tuyền 21/11/1999 Phú Yên 30CYC1 Thi ghép

24 2621235941  Dương Thân  Sinh 04/11/2002 Quảng Nam 30TBN2 Hoãn T3/24

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 17/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203326817  Lê Thị Tuyết  Nhi 14/01/2003 Quảng Trị 30THT5

2 27203349664
 Nguyễn Lý Thị
Khánh

 Nhi 28/08/2003 Quảng Ngãi 30THT5

3 27202242715  Dương Thị Kim  Phúc 15/09/2003 Quảng Ngãi 30THT5

4 27203700411  Ngô Thị Phú  Quý 21/05/2003 Đà Nẵng 30THT5

5 27203938247  Lê Phan Như  Quỳnh 15/06/2003 Quảng Nam 30THT5

6 27204343352  Nguyễn Thị Thanh  Thanh 08/12/2003 Quảng Nam 30THT5

7 27203939724  Trần Thị Anh  Thương 03/10/2002 Quảng Nam 30THT5

8 27205137272  Phùng Thị Hoài  Thương 06/09/2003 Quảng Nam 30THT5

9 27203302837  Đinh Nguyễn Bảo  Trâm 28/01/2003 Đà Nẵng 30THT5

10 27203302005  Nguyễn Thùy  Trang 07/02/2003 Hà Tĩnh 30THT5

11 27205143091  Đỗ Lê Kiều  Trang 18/08/2003 Quảng Ngãi 30THT5

12 27203337000  Lê Thị Quý  Trinh 22/05/2003 Đà Nẵng 30THT5

13 28205000948  Đặng Thị Tường  Vi 07/02/2004 Quảng Nam 30THT5

14 27203335624  Trần Thị Kim  Yến 14/12/2003 Quảng Nam 30THT5

15 27212139444  Nguyễn Hoàng  Anh 20/08/2003 Đắk Lắk 30TSC2

16 26202141934  Ngô Thị Hà  Chinh 25/03/2002 Quảng Ngãi 30TSC2

17 27202136250  Lê Thị  Cương 04/07/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

18 26202129555  Nguyễn Thị Kiều  Dung 07/03/2002 Quảng Ngãi 30TSC2

19 26207141648  Huỳnh Lê Khánh  Hân 02/09/2002 Đà Nẵng 30TSC2

20 27212201768  Lê Văn  Hiếu 19/08/2003 Hà Tĩnh 30TSC2

21 27212231805  Bùi Xuân  Hoàng 20/01/2003 Quảng Trị 30TSC2

22 27212233528  Đỗ Quang  Hưng 03/10/2003 Quảng Nam 30TSC2

23 27202128483  Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 26/10/2003 Đắk Lắk 30TSC2

24 27212201857  Huỳnh Hải  Huy 10/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

25 28213247649  Nguyễn Bùi Gia  Huy 31/07/2004 Quảng Nam 30TSC2

26 27202630815  Nguyễn Thị Thảo  Nhung 12/12/2003 Quảng Nam 30TSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 17/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26216126674  Vũ Hoàng  Lâm 06/06/2002 Đắk Lắk 30TSC2

2 27202139971  Huỳnh Thị Hoài  Linh 16/03/2003 Gia Lai 30TSC2

3 27202926904  Nguyễn Thị Trúc  Linh 14/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

4 27203354173  Nguyễn Thị Khánh  Linh 09/05/2002 Hà Tĩnh 30TSC2

5 27203300358  Dương Huệ  Mẫn 07/08/2002 Hà Tĩnh 30TSC2

6 27212821353  Lê Huỳnh Hà  Minh 29/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

7 27203400718  Nguyễn Thị Trà  My 14/08/2003 Quảng Bình 30TSC2

8 27202128583  Trần Thị Thanh  Ngân 27/05/2003 Quảng Nam 30TSC2

9 27203320814  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 19/05/2003 Quảng Trị 30TSC2

10 26202127168  Lê Thị Hoàng  Oanh 03/12/2002 Đà Nẵng 30TSC2

11 27202101813  Nguyễn Thị Thu  Phương 14/09/2003 Bình Định 30TSC2

12 27212200840  Nguyễn Kim  Quang 15/09/2003 Quảng Nam 30TSC2

13 27212243794  Lương Minh  Quang 05/09/2003 Quảng Nam 30TSC2

14 27202722582  Trần Thị Diễm  Quỳnh 04/06/2003 Gia Lai 30TSC2

15 27203301103  Nguyễn Thị Phước  Sương 15/06/2003 Quảng Nam 30TSC2

16 26216132296  Lê Cường  Thịnh 19/06/2002 Đà Nẵng 30TSC2

17 27202147023  Phạm Thị Hồng  Thịnh 03/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

18 27203325030  Lê Thị Thanh  Thúy 10/08/2003 Quảng Nam 30TSC2

19 27202138918  Đặng Thị Kim  Trưng 16/03/2003 Gia Lai 30TSC2

20 27213301540  Nguyễn Anh  Tuấn 20/08/2003 Quảng Nam 30TSC2

21 27202727016  Nguyễn Thị Tường  Vi 02/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC2

22 27213939222  Lê Quang  Vinh 13/11/2003 Quảng Trị 30TSC2

23 28204553662  Phạm Thị Kiều  Vy 02/09/2004 Quảng Bình 30TSC2

24 27202238704  Trần Thị  Ngọc 23/08/2003 Quảng Bình 30TYC2 Thi ghép

25 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 17/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26204335799  Hoàng Thị Minh  Anh 25/05/2001 Quảng Trị 30CYC3

2 27208602491  Bùi Đặng Lan  Anh 11/09/2003 Đắk Lắk 30CYC3

3 27218637687  Phạm Ngọc  Bảo 06/04/2003 Quảng Nam 30CYC3

4 27202100939  Phan Quỳnh  Châu 01/09/2003 Quảng Trị 30CYC3

5 27211241045  Phan Quốc  Cường 20/10/2003 Quảng Bình 30CYC3

6 27215450202  Trần Nguyễn Quốc  Cường 27/05/2003 Lâm Đồng 30CYC3

7 28206254645  Võ Thị Mỹ  Hậu 07/05/2004 Gia Lai 30CYC3

8 27213445193  Nguyễn Đăng  Khoa 21/02/2003 Khánh Hòa 30CYC3

9 27202232990  Võ Thị Ngọc  Linh 26/06/2003 Đắk Lắk 30CYC3

10 27202234748  Nguyễn Thị Diệu  Linh 06/04/2003 Quảng Trị 30CYC3

11 27212242640  Trần Ngọc  Luận 12/01/2003 Đắk Lắk 30CYC3

12 26217124089  Trần Hồ Đình  Minh 26/05/2002 Quảng Nam 30CYC3

13 27212241375  Nguyễn Văn  Minh 02/02/2003 Quảng Nam 30CYC3

14 27215439598  Trần Ngọc Uyển  My 14/06/2001 Lâm Đồng 30CYC3

15 27218602598  Cao Ngọc Lê  Na 11/05/2003 Nghệ An 30CYC3

16 26217133251  Nguyễn Thành  Nam 23/03/2002 Đà Nẵng 30CYC3

17 27202230242  Vũ Ngọc  Nga 20/12/2003 Bình Định 30CYC3

18 27212933638  Nguyễn Hồ Kim  Nhân 24/03/2003 Quảng Nam 30CYC3

19 27208653032  Võ Thị Kiều  Oanh 18/08/2003 Đắk Lắk 30CYC3

20 27211201466  Đậu Thế  Phi 20/02/2003 Đắk Lắk 30CYC3

21 27208635820  Phạm Thị Thanh  Thanh 11/10/2003 Quảng Bình 30CYC3

22 27202200849  Lê Kim Ngọc  Thư 29/08/2003 Đà Nẵng 30CYC3

23 27202222510  Trần Thị Anh  Thư 11/07/2003 Đà Nẵng 30CYC3

24 26211232907  Lê Văn  Tiến 07/08/2002 Bình Định 30CYC3

25 27202100085  Nguyễn Trần Huyền  Trâm 10/01/2003 Quảng Ngãi 30CYC3

26 27202201742  Phạm Thị Thùy  Trang 13/04/2003 Quảng Trị 30CYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


